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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  tháng     năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 

 

     BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật ngày 14 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 

5836/BNNMT-KHCN ngày 05 tháng 6 năm 2026, Công văn số 7411/BNNMT-
KHCN ngày 08 tháng 7 năm 2026; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

1.  TCVN 12194-2-9:2026 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh 

thực vật - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối 

với quy trình giám định tuyến trùng hoại 

tử rễ chuối Pratylenchus goodeyi Sher & 

Allen 

2. TCVN 12195-2-19:2026 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực 

vật - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với 

quy trình giám định nấm Ciborinia allii 

(Sawada) Kohn 

3.  TCVN 12709-2-32:2026 Quy trình giám định côn trùng và nhện 

nhỏ hại thực vật - Phần 2-32: Yêu cầu cụ 

thể đối với quy trình giám định ruồi đục 

quả Ca-ri-bê Anastrepha suspensa 

(Loew) 

4.  TCVN 12709-2-33:2026 Quy trình giám định côn trùng và nhện 

nhỏ hại thực vật - Phần 2-33: Yêu cầu cụ 

thể đối với quy trình giám định mọt da 

glabrum Trogodema glabrum (Herbst) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định; 

- Bộ NN&MT; 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về TCĐLCL; 

- Lưu: VT, TĐC (07).   

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Lê Xuân Định  
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